
 

THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA NHÀ 
TRƯỜNG 

Năm 

học 
Thành tích 

2015 

-
2016 

- Tổ chức tốt Đại hội CĐ nhiệm kỳ 2015-2020, bầu chọn 5 
đ/c vào BCH Công Đoàn. Xây dựng các kế hoạch hoạt 
động, quy chế phối hợp ngay từ đầu năm học, vận động 
đoàn viên thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, 
tăng cường công tác bồi dưỡng giáo viên, học sinh đưa 
mọi hoạt động đi vào nền nếp để cùng với CM nâng cao 
chất lượng giảng dạy. Kết quả:  

 + Có 100 % CĐV GV tích cực tham gia hội giảng 
cấp trường đạt tỉ lệ GVG cấp trường 54/ 57 GV giỏi ( 2 
GV được miễn do nghỉ hộ sản, 1 gv đến tuổi nghỉ hưu); 
chọn cử 18 GV tham gia hội giảng cấp huyện, đạt 18/18 
GV. 

 + Có 6/7 GV đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh 

 + Các phong trào mũi nhọn của giáo viên và học 
sinh như: Hội thi STKHKT GV đạt 2/3 giải; hội thi Liên 
môn, tích hợp của GV đạt 6/7 giải; hội thi HSG 9 môn đạt 
19/46 HS; hội thi liên môn của HS đạt: 9/13 giải. 

- Phối hợp chính quyền xét thi đua Đợt 1 năm học 2015-
2016, toàn trường có 62 CĐV đạt LĐTT, 10 CĐV xếp 
HTNV ( do nghỉ bệnh dài ngày, nghỉ hộ sản). 

1. Kết quả thi đua năm học 2015 – 2016: 

Tập thể: 

Tập thể lao động tiên tiến theo quyết định 4411/QĐ-
UBND Ngày 23 tháng 8 năm 2016 của chủ tịch UBND 
huyện. 

Tập thể được bình chọn, suy tôn hạng nhì cụm thi đua 
số 8. 

Tập thể lao động xuất sắc cấp tỉnh. 

 

 



Năm 

học 
Thành tích 

2015 

-
2016 

Cá nhân: 

LĐTT: 64 

CSTĐ cơ sở: 10 

Bằng khen UBND tỉnh: 1 (Vũ Văn Lộc) 

2016 

- 

2017 

1. Kết quả thi đua học kỳ 1 – năm học 2016 – 

2017: 
• LĐTT: 62. 

• Hoàn thành nhiệm vụ: 6, 

• Không hoàn thành nhiệm vụ: 2. 

2. Công tác nêu gương: 
• Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 9. 

• Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 58. 

• Hoàn thành nhiệm vụ: 3. 

2017 

- 

2018 

* Kết quả tham gia các hội thi: 

• Học sinh giỏi 9 môn: đạt 18 giải cấp huyện, 13 giải 

cấp tỉnh; 

- Hội thi giáo viên giỏi cấp trường 

+ Số giáo viên giảng dạy: 55 (3 Hộ Sản + 2 sắp nghỉ 

hưu +1 tập sự) 

+ Số giáo viên tham gia hội giảng: 49 

+ Kết quả: Loại giỏi: 49  Tỉ lệ: 100% 

-Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường 

+ Số giáo viên đủ điều kiện tham gia: 22 GV 

+ Kết quả: Loại giỏi:  22  Tỉ lệ: 100 % . 

- Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện:  

+ Số giáo viên dự thi: 10 

 

Năm 

học 
Thành tích 

2017 

-
2018 

+ Số giáo viên đạt: 9 

- Hội thi chương trình 6: 01 GV đạt giải ba 

- Hội thi STKHKT do Sở KHCN tổ chức: 01 Giải ba 

cấp tỉnh, 01 giải khuyến khích quốc gia. 



• Hội thi kể chuyện Gương sáng làm theo lời Bác cấp 

huyện đạt: 2 giải (1 giải nhì và 1 giải ba) 

• Hội thi kể chuyện học tập tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh đạt giải Nhì cấp huyện, khuyến khích 

cấp Tỉnh.  

• Hội thi báo cáo viên cấp huyện đạt 03 giải Nhì. 

• 01 giải Khuyến khích cấp tỉnh thuyết trình Tư tuởng, 

phong cách Hồ Chí Minh trong phòng chống suy thoái tư 

tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến, tự chuyển 

hóa” trong nội bộ. 

* Thành tích xây dựng tập thể, cán bộ, giáo viên, công 

nhân viên: 

- Tập thể CB-GV-CNV luôn nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, 

có quan điểm lập trường, tư tưởng vững vàng, lối sống 

lành mạnh – trong sáng, chấp hành tốt chủ trương, đường 

lối, chính sách của Đảng, nhà nước, chấp hành pháp luật. 

Trong  2 năm học qua, nhà trường không có CB-GV-CNV 

bị kỷ luật, không hoàn thành nhiệm vụ. 

- Quy chế dân chủ trong cơ quan được duy trì và phát huy, 

tập thể đoàn kết nhất trí trong mọi suy nghĩ, hành động; 

không có hiện tượng mất đoàn kết, tham ô lãng phí. 

 

 

Năm 

học 
Thành tích 

2017 

-
2018 

Cơ sở vật chất được bảo quản tốt, thường xuyên được 

chống xuống cấp, xây mới. 

- Các phòng làm việc, phòng học, phòng chức năng, nhà 

tập thể, các khu nhà vệ sinh, nhà để xe luôn đảm bảo 

phục vụ tốt công tác Dạy - Học, vui chơi giải trí cho 

CBGV-CNV-HS. 

- Hệ thống điện, quạt, nước sạch, trang thiết bị thư viện 

đảm bảo an toàn, hoạt động có hiệu quả. 

- Thường xuyên tham mưu với các cấp chính quyền địa 

phương làm tốt công tác XHHGD. 

 

2018  



- 

2019 

- Hội thi giáo viên giỏi cấp trường 

+ Tổ chức hội giảng 4 vòng 

+ Số giáo viên giảng dạy: 54 (2 Hộ Sản) 

+ Số giáo viên tham gia hội giảng: 52 

+ Kết quả: Loại giỏi: 52  Tỉ lệ: 100% 

-Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường: 

- Số giáo viên đủ điều kiện tham gia: 23 GV 

- Kết quả: Loại giỏi:  23  Tỉ lệ: 100 % . 

- Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện: 

+ Số giáo viên dự thi: 07 

+ Kết quả: Loại giỏi:  07  Tỉ lệ: 100 % . 

- Cuộc thi chương trình 6 và sáng tạo khoa học kỹ 

thuật 

+ Chương trình 6: 5 GV dự thi (01 giải) 

 

 

 
Năm 

học 
Thành tích 

2019  

-  

2020 

• Thành tích  giáo viên tham gia các hội thi 

STT 

Tên 

các hội 

thi 

Cấp huyện Cấp tỉnh 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

1 
Chương 

trình 6 
Không tổ chức 2 2 1 1 

2 

Sáng 

tạo 

KHKT 

Không tổ chức 2 2 3 2 

3 

Hội thi 

GVG, 

GVCNG 

18 18 10 7 6 
Không tổ 

chức 
 

Trong những năm qua, từ năm học 2015-2016 đến năm 

học 2018-2019 nhà trường liên tục đạt danh hiệu TTLĐXS 

do UBND tỉnh Đồng Nai công nhận; được tặng cờ thi đua 

xuất sắc do UBND tỉnh Đồng Nai công nhận và được tặng 

bằng khen của Thủ tướng chính phủ.  

Với những thành tích như trên luôn được giữ vững và ngày 

càng được nâng cao ở trường THCS Lê Quý Đôn. Đó là 



một nỗ lực hết sức to lớn, không ngừng của tập thể sư 

phạm nhà trường. 

2020  

–  

2021 

Kết quả cụ thể:  

     * Về phía giáo viên: 

- Hội thi giáo viên giỏi cấp trường 

+ Số giáo viên tham gia hội giảng: 50 

+ Kết quả: Loại giỏi: 50 Tỉ lệ: 100% 

- Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường 

 

 

 

Năm 

học 
Thành tích 

2020 
- 

2021 

- Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện: 

+ Số giáo viên dự thi: 09  

+ Kết quả: Loại giỏi: 09    Tỉ lệ: 100 %. 

- Hội thi giáo viên giỏi cấp Tỉnh: 

+ Số giáo viên dự thi: 04 

+ Kết quả: Loại giỏi:  03 Tỉ lệ: 75%. 

- Cuộc thi chương trình 6 và sáng tạo khoa học kỹ 

thuật 

+ Chương trình 6: 08 GV dự thi (01 giải – 02 giáo 

viên) 

• Cuộc thi Giáo viên Giỏi Công nghệ thông tin cấp 

tỉnh 

+ Số GV đạt giải: 1 giải nhất, 1 giải ba, 1 giải khuyến 

khích. 

 

2021 

-
2022 

Trong năm học 2021-2022, trường đã hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ với kết quả cụ thể như sau: 

+ Thực hiện tốt nội quy, quy chế chuyên môn, đảm bảo 
chất lượng giảng dạy, thực hiện đổi mới phương pháp, áp 
dụng SKKN, sử dụng triệt để trang thiết bị dạy học, ứng 
dụng CNTT. 

+ Kết quả các mặt giáo dục được nâng cao, tỉ lệ học sinh 
lên lớp, tốt nghiệp, hạnh kiểm khá - tốt được giữ vững, 
nâng cao. Các phong trào thi đua, hoạt động ngoài giờ, 
TDTT, văn nghệ, tuyên truyền ATGT, phòng chống TNXH 
được duy trì, thực hiện đạt hiệu quả cao. 



+ Tập thể, các cá nhân trong nhà trường luôn hưởng ứng, 
thực hiện nghiêm túc nội dung các cuộc vận động do 
Đảng, nhà nước, chính phủ, ngành Giáo dục phát động. 

 

 

 

Năm 

học 
Thành tích 

2021 

-
2022 

▪ Kết quả các mặt giáo dục học sinh: 

* Về xếp loại học lực: 

+ Giỏi:  501 học sinh   Tỉ lệ 
40,73 % 

+ Khá:  441 học sinh   Tỉ lệ 35,86% 

+ Trung bình: 288 học sinh   Tỉ lệ 23,41% 

+ Không có học sinh xếp học lực yếu, kém. 

* Về hạnh kiểm:  

+ Tốt:  1.157 học sinh  Tỉ lệ 94,07% 

+ Khá:  72 học sinh    Tỉ lệ   5,85% 

+ Trung bình: 01 học sinh   Tỉ lệ   0,08% 

+ Không có học sinh xếp hạnh kiểm yếu. 

▪ Kết quả các phong trào thi đua khác:  

Phong trào thi đua xây dựng Trường học Xanh –Sạch –
Đẹp – An toàn – Thân thiện được toàn thể Công đoàn 
viên, học sinh tích cực hưởng ứng. Sau một thời gian 
thực hiện Cảnh quan môi trường đã được cải thiện nhiều 
so với trước: Sân trường được trang trí các trò chơi dân 
gian giúp học sinh có thể giải trí sau những giờ học căng 
thẳng tại trường, các lớp học được xanh hóa. Đặc biệt là 
khu vệ sinh luôn sạch sẽ, xanh mát, các em không còn 
cảm giác sợ khi phải vào nhà vệ sinh. Việc làm này của 
đơn vị được Phòng giáo dục và ủy ban Huyện đánh giá 
cao.  

▪ Về hoạt động cụm, khối thi đua: Tham gia xây dựng 

tiêu chí thi đua của khối cụm thi đua bậc THCS, kết quả 
xếp Nhất cụm thi đua số 8. 

 

 

 



Năm 

học 
Thành tích 

2021 

-
2022 

▪ Thành tích xây dựng tập thể, cán bộ, giáo viên, 

công nhân viên: 

- Tập thể CB-GV-CNV luôn nêu cao ý thức tổ chức kỉ luật, 
có quan điểm lập trường, tư tưởng vững vàng, lối sống 
lành mạnh – trong sáng, chấp hành tốt chủ trương, 
đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước, chấp hành 
pháp luật. Trong năm học qua, nhà trường không có CB-
GV-CNV bị kỉ luật, không hoàn thành nhiệm vụ. 

- Quy chế dân chủ trong cơ quan được duy trì và phát 
huy, tập thể đoàn kết nhất trí trong mọi suy nghĩ, hành 
động; không có hiện tượng mất đoàn kết, tham ô lãng phí. 

- Cơ sở vật chất được bảo quản tốt, thường xuyên được 
chống xuống cấp, sửa chữa hoàn thiện kịp thời đáp ứng 
tốt cho công tác dạy và học. 

- Các phòng làm việc, phòng học, phòng chức năng, nhà 
tập thể, các khu nhà vệ sinh, nhà để xe luôn đảm bảo 
phục vụ tốt công tác Dạy - Học. 

- Hệ thống điện, quạt, nước sạch, trang thiết bị thư viện 
đảm bảo an toàn, hoạt động có hiệu quả. 

- Thường xuyên tham mưu với các cấp chính quyền địa 
phương làm tốt công tác XHHGD. 

Kết quả:  

- Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường: 

+ Số giáo viên tham gia hội giảng: 28 

+ Kết quả: Loại giỏi: 27 tỉ lệ: 96,43% 

 

 

 

 

Năm 

học 
Thành tích 

2021 

-
2022 

- Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện: 

+ Số giáo viên tham gia dự thi: 06 

+ Kết quả: Đạt 06 tỉ lệ 100% 

Tập thể: 

 + Đạt Nhất cụm thi đua số 8. 



 + Đề nghị Bằng khen UBND tỉnh; 

 + Đề nghị Tập thể lao động xuất sắc; 

 + Tập thể lao động tiên tiến; 

Cá nhân: 

     Trong năm hoc 2021 – 2022 trường có 100% cá 
nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong 
đó có 58/60 (tỉ lệ 96,7%) cá nhân đạt danh hiệu Lao động 
tiên tiến, 09 cá nhân đề nghị danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ 
sở, 05 cá nhân đề nghị bằng khen UBND tỉnh, 01 cá nhân 
đề nghị chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; Không có cá nhân bị xử 
phạt hành chính. 

▪ Nhà trường dã kết hợp với công an thị trấn, đội an 
ninh dân phố để tăng cường công tác đảm bảo an ninh 
trật tự, an toàn trường học xây dựng văn hóa học đường 
và môi trường giáo dục nhà trường lành mạnh, dân chủ, 
kỷ cương: Có 60 CB, GV, CNV và 1230 học sinh được 
tuyên truyền về Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam, về ATGT, phòng chống các tệ nạn 
xã hội, cán bộ thư viện tuyên truyền các loại sách về 
Pháp luật phù hợp với lứa tuổi của các em. 

▪ Nhà trường luôn quan tâm đến các em học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn, kết hợp với các tổ chức đoàn thể 
và các mạnh thường quân chăm sóc, giúp đỡ các em 
học sinh. 

 

 

Năm 

học 
Thành tích 

2021 

-
2022 

▪  Trong năm học 2020 - 2021 đã giúp đỡ được 139 
học sinh (có 01 em được giúp đỡ 3 lần) với tổng số tiền 
mặt là 68.000.0000 (trong đó có 61.800.000 tiền mặt, 
quà quy ra tiền 31 suất là 6.200.000 ), quà bằng hiện vật 
9 xe đạp, 40 đôi giầy, 5 ba lô, 600 cuốn vở. Đảm bảo đủ 
các điều kiện, chế độ, chính sách để nâng cao chất 
lượng giáo dục trẻ em, học sinh khuyết tật, học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn để tham gia học tập. 

▪ Có biện pháp tích cực để vận động học sinh tham gia 
bảo hiểm y tế: Kết hợp với các mạnh thường quân để 
vận động và mua thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh. 100% 
học sinh tham gia BHYT. 

▪ Hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể: 

* Tổ chức Đảng: 



- Số đảng viên trong chi bộ: 40 (chính thức 40) 

  Đạt chỉ tiêu nghị quyết Đảng bộ Thị Trấn đề ra.  

 - Kết quả đánh giá xếp loại đảng viên năm 2021: 

 + Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 08 

 + Hoàn thành tốt nhiệm vụ:           32 

+ Năm 2020: Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

 - Năm 2021: Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ 

Chi bộ luôn tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn 
chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, 
lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 
trong nội bộ cơ quan, đơn vị. 

 

 

 

Năm 

học 
Thành tích 

2021 

-2022 

* Các đoàn thể trong nhà trường: 

Công đoàn đạt công đoàn vững mạnh, Bằng khen của 
Liên Đoàn Lao Động tỉnh Đồng Nai về hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ năm 2021. 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh.  

Đội TNTP Hồ Chí Minh đạt liên đội mạnh cấp Tỉnh. 

 

2022-
2023 

 

Trong năm học 2022-2023, Trường đã hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ với kết quả cụ thể như sau: 

+ Thực hiện tốt nội quy, quy chế chuyên môn, đảm 
bảo chất lượng giảng dạy, thực hiện đổi mới phương 
pháp, áp dụng SKKN, sử dụng triệt để trang thiết bị dạy 
học, ứng dụng CNTT. 

+ Kết quả các mặt giáo dục được nâng cao, tỉ lệ học 
sinh lên lớp, tốt nghiệp, hạnh kiểm khá - tốt được giữ 
vững, nâng cao. Các phong trào thi đua, hoạt động ngoài 
giờ, TDTT, văn nghệ, tuyên truyền ATGT, phòng chống 
TNXH được duy trì, thực hiện đạt hiệu quả cao. 

+ Tập thể, các cá nhân trong nhà trường luôn hưởng 
ứng, thực hiện nghiêm túc nội dung các cuộc vận động 



do Đảng, nhà nước, chính phủ, ngành Giáo Dục phát 
động. 

Trong năm qua, tập thể CB-GV-CNV và học sinh luôn 
phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, phát huy triệt để 
thuận lợi hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao 
và đạt kết quả như sau: 
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▪ Kết quả các mặt giáo dục học sinh: 

* Về xếp loại học lực: 

+ Giỏi:     Tỉ lệ 28,08% 

+ Khá:     Tỉ lệ 45,72% 

+ Trung bình:    Tỉ lệ 23,97% 

+ Yếu:    Tỉ lệ 2,23%. 

+ Không có học sinh xếp học lực kém. 

* Về hạnh kiểm:  

+ Tốt:     Tỉ lệ 91,01%. 

+ Khá:     Tỉ lệ   7.79 % 

+ Trung bình:    Tỉ lệ   1.2%   

+ Không có học sinh xếp hạnh kiểm yếu. 

*Kết quả các phong trào thi đua khác:  

Phong trào thi đua xây dựng Trường học Xanh –Sạch 
–Đẹp – An toàn – Thân thiện được toàn thể Công đoàn 
viên, học sinh tích cực hưởng ứng. Sau một thời gian 
thực hiện Cảnh quan môi trường đã được cải thiện nhiều 
so với trước: Sân trường được trang trí các trò chơi dân 
gian giúp học sinh có thể giải trí sau những giờ học căng 
thẳng tại trường, các lớp học được xanh hóa. Đặc biệt là 
khu vệ sinh luôn sạch sẽ, xanh mát, các em không còn 
cảm giác sợ khi phải vào nhà vệ sinh. Việc làm này của 
đơn vị được Phòng giáo dục và ủy ban Huyện đánh giá 
cao.  
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▪ Thành tích xây dựng tập thể, cán bộ, giáo viên, 
công nhân viên: 

- Tập thể CB-GV-CNV luôn nêu cao ý thức tổ chức kỉ 
luật, có quan điểm lập trường, tư tưởng vững vàng, lối 
sống lành mạnh – trong sáng, chấp hành tốt chủ trương, 
đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước, chấp hành 
pháp luật. Trong năm học qua, nhà trường không có CB-
GV-CNV bị kỉ luật, không hoàn thành nhiệm vụ. 

- Quy chế dân chủ trong cơ quan được duy trì và phát 
huy, tập thể đoàn kết nhất trí trong mọi suy nghĩ, hành 
động; không có hiện tượng mất đoàn kết, tham ô lãng phí. 

- Cơ sở vật chất được bảo quản tốt, thường xuyên 
được chống xuống cấp, sửa chữa hoàn thiện kịp thời đáp 
ứng tốt cho công tác dạy và học. 

- Các phòng làm việc, phòng học, phòng chức năng, 
nhà tập thể, các khu nhà vệ sinh, nhà để xe luôn đảm bảo 
phục vụ tốt công tác Dạy - Học. 

- Hệ thống điện, quạt, nước sạch, trang thiết bị thư 
viện đảm bảo an toàn, hoạt động có hiệu quả. 

 - Thường xuyên tham mưu với các cấp chính quyền 
địa phương làm tốt công tác XHHGD. 

Kết quả:  

* Giáo viên  

- Hội thi Thiết kế bài giảng trên nền tảng CNTT: 

- 01 GV đạt giải KK cấp Quốc gia ( Thi năm 2021 -
2022, năm 2022 -2023 mới có kết quả và phát giấy khen) 
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- Hội thi UDCNTT, thiết kế bài giảng điện tử:  

+ Số GV tham gia dự thi: 10 GV 



+ Kết quả: đạt 1 giải Nhì, 2 giải KK 

- Hội thi giáo viên  giỏi cấp trường: 

+ Số giáo viên tham gia hội giảng: 49 

+ Kết quả: Loại giỏi: 49/49  Tỉ lệ: 100% 

- Hội thi giáo viên  giỏi cấp huyện: 

+ Số giáo viên đăng ký dự thi: 10 GV. Đạt: 10 GV.  

- Hội thi người dẫn chương trình: 

  01 GV dự thi: Đạt giải Nhì cấp Huyện 

- Hội thi Tiếng hát CNV và Người lao động:  

01 GV dự thi - đạt giải Khuyến khích cấp Huyện. 

- Hội thi Quảng bá tác phẩm văn học – nghệ 
thuật: 

01 Gv dự thi, đạt giải KK cấp Tỉnh 

- Các Hội thi phong trào 20/11 

+ Văn nghệ: Giải Ba cấp Huyện 

+ Nấu ăn: Giải KK cấp Huyện 

+ Cầu lông: Giải Ba cấp Huyện 

+ Bóng chuyền: Giải Nhất cấp Huyện 

* Học sinh 

- Tham gia hướng dẫn học sinh tham gia và đạt hiệu 
quả cao ở các hội thi:  
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-  Hội thi KHKT cấp Huyện:   

+ Số sản phẩm dự thi: 6 sản phẩm 

+ Kết quả: đạt 2 giải KK cấp huyện. 

- Cuộc thi IOE: 

+ Cấp trường có 20 Hs tham gia, đạt 20 em;  

+ Cấp Huyện có 20 em tham gia đạt 17/20 em;  

+ Cấp Tỉnh có 17 HS Tham gia đạt 06 em;  



+ Cấp Quốc gia: 6HS tham gia, đạt 1 giải KK ( Em 
Nguyễn Ngọc Hoàng Trình – Lớp 9/5) 

-  Cuộc thi Toán VioEdu: 

+ Cấp trường có 70 tham gia  đạt 32 HS,  

+ Cấp Huyện có 32 HS tham gia; đạt 03 em;  

+ Cấp tỉnh: 03 em tham gia dự thi ( tháng 13/ 5 thi) 

- Cuộc thi Tin học trẻ:  

Có 3 HS tham gia cấp Tỉnh, đạt 01 giải Nhì ( được 
tham gia cấp Quốc gia) và 01 giải Khuyến khích. 

- Hội thi Sáng tạo TTNNĐ: 

+  Vòng 1: Có 20 dự án tham gia, đạt 3 sản phẩm vào 
vòng 2.  

- Hội thi kể chuyện sách hè:  

     + Cấp Huyện Đạt giải Nhất kể chuyện, giải Nhì vẽ 
tranh. 

     + Cấp Tỉnh: Đạt giải Khuyến khích. 

- Kể chuyện Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 

     + Cấp Tỉnh: đạt giải Ba 
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- Hội thi Tuyên truyền măng non 

+ Cấp Tỉnh: 01 giải Ba, 01 giải xuất sắc. 

- Các hội thi TDTT 

+ Cầu lông: Giải Ba cấp Huyện 

+ Bóng đá Giải Ba cấp Huyện. 

- Cuộc thi Thuyết trình ATGT 

  Cấp Tỉnh: Đạt giải Ba cấp Tỉnh 

- Cuộc thi Thử thách cùng Rubik  

 Đạt tốp 10 cấp Tỉnh 

Tập thể 

+ Tập thể lao động tiên tiến; 

+ Đề nghị Bằng khen UBND Tỉnh 

+ Đề nghị Bằng khen TT Chính phủ 

Cá nhân: 



     + 60/ 61 LĐTT  

+ 09 GV đề nghị danh hiệu thi đua CSTĐCS;  

 + 03 GV đề nghị Bằng khen của UBND tỉnh; 

    + 03 GV đề nghị danh hiệu thi đua CSTĐ cấp Tỉnh . 

- Kết quả xây dựng “Cổng trường sáng, xanh, 
sạch, đẹp”:  

Nhà trường phát động phong trào trồng, chăm sóc cây 
xanh từng lớp, đảm bảo khuôn viên trường, nhà làm việc, 
lớp học luôn đảm bảo sạch sẽ, thông thoáng. Thùng đựng 
rác có nắp đậy được đặt ở vị trí hợp lý, đảm bảo mỹ 
quan. Rác được thu gom và phân loại hàng ngày.  
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Đã hoàn tất việc đầu tư xây dựng “Cổng trường 
sáng, xanh, sạch, đẹp” 

Trong năm học 2022 - 2023, nhà trường đã được 
đoàn kiểm tra của SGD kiểm tra Xanh Sạch Đẹp và đã 
đạt chuẩn Xanh –Sạch – Đẹp cấp Tỉnh. 

Trong năm học 2022 - 2023, tập thể cán bộ - giáo viên- 
công nhân viên nhà trường luôn đoàn kết, thực hiện tốt chủ 
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước quy 
định. 100 % cán bộ - giáo viên - công nhân viên nhà trường 
có tư tưởng ổn định, an tâm công tác. 

- Giáo dục STEM: Nhà trường đã tổ chức tập huấn cho 
GV về giáo dục STEM: 50 GV đã được tập huấn;  

- Nhà trường dã kết hợp với công an thị trấn, đội an ninh 
dân phố để tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, 
an toàn trường học xây dựng văn hóa học đường và môi 
trường giáo dục nhà trường lành mạnh, dân chủ, kỷ cương: 
Có 60 CB, GV, CNV và hơn 1173 học sinh được tuyên 
truyền về Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam, về ATGT, phòng chống các tệ nạn xã hội, cán 
bộ thư viện tuyên truyền các loại sách về Pháp luật phù 
hợp với lứa tuổi của các em. 

+ Về hoạt động khuyến học, khuyến tài; đảm bảo các 
điều kiện, chế độ, chính sách để nâng cao chất lượng giáo 
dục trẻ em, học sinh dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, 
học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các cấp học; có biện 



pháp tích cực để vận động học sinh tham gia bảo hiểm y 
tế. 

- Nhà trường luôn quan tâm đến các em học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn, kết hợp với các tổ chức đoàn thể 
và các mạnh thường quân chăm sóc, giúp đỡ các em 
học sinh.   
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Trong năm học nhà trường đã nhận được sự quan 
tâm, hỗ trợ từ các tổ chức tài trợ, các mạnh thường quân 
với số tiền và các hiện vật, cụ thể như sau: Số HS nhận 
học bổng: 92 em với tổng số tiền 160.000.000đ, trong đó 
:  

- Số HS nhận học bổng: 107 em với tổng số tiền 
163.000.000đ, trong đó: 

+ 01 em nhận học bồng của đài TH Đồng Nai với số 
tiền 10.000.000đ . 

+ 44 em nhận học bổng 2.000.000đ/ suất (Tập đoàn 
Phong thái 23 suất; các mạnh thường quân 21 suất). 

+ 37 em nhận học bổng 1.000.000đ/ suất (MTTQ-TT 03 
suất ; Hội PN huyện 04 suất ; các mạnh thường quân 30 
suất). 

+ 02 học sinh nhận học bổng Agribank ( 
1.500.000đ/suất) 

+ 05 học sinh nhận học bổng “xuân chiến sĩ” 
(3.000.000đ/ suất) 

+ 04 học sinh nhận học bổng từ Cụm thi đua số 2 
(1.000.000đ/suất) 

- Tiếp nhận 61 phần quà trung thu do Công ty CP Vật 
Tư Y Tế Hồng Thiện Mỹ, Công Ty TNHH TB y tế Tâm Thiện 
Chí và Đội CTXH khoa ĐĐT - ĐHBK TPHCM tặng. 

- Tặng sách giáo khoa: 04 bộ mới; 25 bộ sách cũ  - 
Đơn vị tặng: PGD tặng 04 bộ mới; HS của trường tặng 25 
bộ. 

- Tặng tập vở học sinh: 500 quyển - Đơn vị: UBND Thị 
trấn Vĩnh An. 



- Tiếp nhận và tặng 61 phần quà tết do đội công 
tác xã hội trường đại học Bách Khoa trao tặng ( Mỗi 
phần quà trị giá 400.000đ gồm tiền và quà ) 
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- Tặng bảo hiểm y tế: 44  suất  

- Vận động từ CBGV- CNV và học sinh trong toàn 
trường  với tổng số tiền  28.000.000đ giúp đỡ học sinh 
Nguyễn Phạm Nguyên Khải lớp 6/1 bị rắn độc cắn chữa 
trị dài ngày chưa khỏi. 

- Liên đội tổ chức phát động phong trào “Xuân yêu 
thương”  vận động  và trao tặng quà tết cho 23 em học 
sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 11.300.000đ. 

- 03 học sinh nhận học bổng tiếp bước đến trường 
lần thứ 19 (1.000.000/ suất) 

- 02 học sinh nghèo học giỏi sống tốt được nhận xe 
đạp từ quỹ vận động của UBND Huyện Vĩnh Cửu 

- 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhận học 
bổng của huyện Đoàn Vĩnh Cửu ngày 11/5/2023 ( 
300.000đ/suất) 

- Có biện pháp tích cực để vận động học sinh tham 
gia bảo hiểm y tế: Kết hợp với các mạnh thường quân để 
vận động và mua thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh. 100% 
học sinh tham gia BHYT. 

▪ Hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể: 

* Tổ chức Đảng. 

- Số đảng viên trong chi bộ: 40 (chính thức 40) 

  Đạt chỉ tiêu nghị quyết Đảng bộ Thị Trấn đề ra.  

       - Kết quả đánh giá xếp loại đảng viên năm 2022: 

 + Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 08 

 + Hoàn thành tốt nhiệm vụ:           32 

 + Năm 2021: Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ 
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- Năm 2022: Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ 

- Chi bộ luôn tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; 
ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo 
đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa” trong nội bộ cơ quan, đơn vị. 

* Các đoàn thể trong nhà trường  

- Công đoàn đạt công đoàn vững mạnh, Bằng khen 
của Liên Đoàn Lao Động tỉnh Đồng Nai về hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. 

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh.  

- Đội TNTP Hồ Chí Minh đạt liên đội mạnh cấp tỉnh. 
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Trong năm học 2023-2024, trường THCS Lê Quý Đôn 
được UBND huyện đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ, được suy tôn hạng Nhất Cụm thi đua số 8 (THCS), 
trường đạt kiểm định chất lượng mức độ III, trường Chuẩn 
Quốc gia mức độ II, đạt bằng khen của Thủ tướng chính 
phủ, bằng khen của Bộ giáo dục. Nhà trường tổ chức thành 
công: “Ngày hội Toán học – STEM”, hội trại và lễ ra mắt 
“Ngôi nhà trí tuệ” điểm cấp huyện, chuyên đề cấp tỉnh về 
phát triển Văn hoá đọc trong nhà trường với hơn 200 cán 
bộ quản lý, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, nhân 
viên thư viện của các trường THCS trong toàn tỉnh Đồng 
Nai về tham dự được Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao 
và được Đài truyền hình Đồng Nai, Đài truyền hình Vĩnh 
Long, Báo Thanh niên quay phóng sự về mô hình hoạt 
động của “Ngôi nhà trí tuệ” đầu tiên trong tỉnh Đồng Nai 
mang lại hiệu quả cao trong trường học. 

Phóng sự Đài truyền hình Đồng Nai: 

 https://www.youtube.com/watch?v=4A7ANcSc70o 

Phóng sự Đài truyền hình Vĩnh Long: 

https://youtu.be/pNeTAtHSPbE?si=nnIPFQC90PN__f
Od 

Báo Thanh Niên viết về “Ngôi nhà trí tuệ” trong trường 
học đầu tiên ở Đồng Nai: 

https://thanhnien.vn/ngoi-nha-tri-tue-trong-truong-hoc-
dau-tien-o-dong-nai-18524030513244601.htm 

- Ngoài ra, nhà trường còn thực hiện mô hình “Vi sinh 
khử mùi nhà vệ sinh trường học” được Báo Thanh niên 

https://www.youtube.com/watch?v=4A7ANcSc70o
https://youtu.be/pNeTAtHSPbE?si=nnIPFQC90PN__fOd
https://youtu.be/pNeTAtHSPbE?si=nnIPFQC90PN__fOd
https://thanhnien.vn/ngoi-nha-tri-tue-trong-truong-hoc-dau-tien-o-dong-nai-18524030513244601.htm
https://thanhnien.vn/ngoi-nha-tri-tue-trong-truong-hoc-dau-tien-o-dong-nai-18524030513244601.htm


quay chương trình: “Cùng sống xanh số 17: Thư giãn ở 
nhà vệ sinh trường học”. 

Báo Thanh Niên quay phim về nhà vệ sinh trường 
học: 

 https://thanhnien.vn/cung-song-xanh-so-17-thu-gian-
o-nha-ve-sinh-truong-hoc-185230131103340325.htm 

- Nhà trường rất quan tâm xây dựng cảnh quan 
trường học và đã đạt giải Nhất phong trào “Cổng trường 
sáng – xanh – sạch – đẹp”; giải nhất phong trào: “Trường 
học xanh-sạch – đẹp”; giải Ba phong trào “Nhà vệ sinh 
thân thiện sáng – xanh – sạch – đẹp – thoáng mát”; giải 
Ba phong trào “Trường học hạnh phúc”. 

- Thư viện của trường đạt chuẩn thư viện tiên tiến, xây 
dựng thành công mô hình 

 “Ngôi nhà trí tuệ” đầu tiên của huyện Vĩnh Cửu với 
nhiều câu lạc bộ. 

- Về công tác Đoàn, Đội: Là Công đoàn vững mạnh, 
Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai về 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023; Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh đạt vững mạnh; Đội TNTP Hồ Chí Minh đạt liên 
đội mạnh cấp Tỉnh. 

- Về hoạt động khuyến học, khuyến tài: Đảm bảo các 
điều kiện, chế độ, chính sách để nâng cao chất lượng 
giáo dục học sinh dân tộc thiểu số, học sinh hoà nhập, 
học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở cấp học; nhà trường 
luôn chăm lo cho sức khoẻ học sinh và đã vận động được 
100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế. 

- Trường có 100% cán bộ, giáo viên, công nhân viên 
được đánh giá công vụ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ 
trở lên, đạt các danh hiệu, hình thức cụ thể: 

+ 61/ 61 cá nhân đạt danh hiệu thi đua LĐTT  

+ 27 cá nhân đạt danh hiệu thi đua CSTĐCS 

+ 05 GV đạt Bằng khen của UBND tỉnh 

+ 01 GV đạt CSTĐ cấp tỉnh  

- Trường THCS Lê Quy Đôn luôn tham gia tích cực 
các phong trào do Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo 
dục và Đào tạo tổ chức và cấp trên tổ chức. Kết quả các 
phong trào HS và GV đều đạt giải cao, cụ thể như sau: 

* Đối với giáo viên: 

- Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện: Đạt: 6 
GV (01 giải Nhất; 01 giải Nhì). 

https://thanhnien.vn/cung-song-xanh-so-17-thu-gian-o-nha-ve-sinh-truong-hoc-185230131103340325.htm
https://thanhnien.vn/cung-song-xanh-so-17-thu-gian-o-nha-ve-sinh-truong-hoc-185230131103340325.htm


- CT5: đạt 1 giải KK; CT6: đạt 1 giải 3, 1 giải KK.  

- Tham gia Hội thao chào mừng 95 năm ngày thành 
lập Công đoàn Việt Nam đạt giải nhất “Hội thi dân vũ”.  

* Đối với học sinh:  

- Hội thi KHKT cấp huyện:   

+ Kết quả: Đạt 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 4 giải Khuyến 
khích. 

-  Cuộc thi IOE: 

+ Cấp huyện đạt 29 em.  

+ Cấp tỉnh đạt 16 em. 

+ Cấp quốc gia đạt 2 em.   

- Cuộc thi Toán VioEdu: 

+ Cấp huyện đạt 12 em. 

+ Cấp tỉnh đạt 3 em  

-  Hội thi Sáng tạo TTNNĐ: 

+  Đạt 02 giải Nhì.  

- Hội thi kể chuyện sách:  

+ Cấp huyện đạt giải Nhì kể chuyện, giải Nhất vẽ 
tranh. 

+ Hội thi Giới thiệu “Cuốn sách em yêu” do Phòng 
Giáo dục và Đào tạo tổ chức đạt giải Nhất cá nhân và giải 
Nhì toàn đoàn. 

- Các hội thi TDTT (hội khoẻ phù đổng) 

+ Cấp huyện: 6 HCV, 3 HCB, 18 HCĐ. 

+ Cấp tỉnh: 3 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ. 

+ Cấp quốc gia: 5 HCĐ. 

- Trong hè năm học 2023-2024, học sinh đã được 
tham gia “Thi tìm hiểu sự Đa dạng sinh học” do Khu Bảo 
tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai” tổ chức và đạt: Giải 
Nhất toàn đoàn, 01 giải Nhất cá nhân, 01 giải Nhì cá 
nhân, 01 giải Ba cá nhân và 02 giải Khuyến khích. Giải 
Cầu lông cấp huyện đạt 1 HCV, 6 HCĐ; Giải Bơi: Đạt 01 
giải Nhất, 02 giải Nhì, 01 giải Ba; Giải Bóng đá: Đạt giải 
Nhất; đặc biệt: Giải Karatedo với 24 vận động viên/31 nội 
dung, với: 06 huy chương Vàng, 03 huy chương Bạc, 13 
huy chương Đồng. Kết quả: Nhất toàn đoàn. Ngoài ra: 44 
HS được tham gia tập luyện bơi miễn phí, 30 lượt HS 
được tham gia “Diễn đàn trẻ em” cấp huyện, cấp tỉnh; gần 
100 lượt HS trong các đội nghi thức, đội trống, đội văn 
nghệ tham gia chúc mừng Đại hội đại biểu các dân tộc 



thiểu số huyện Vĩnh Cửu, chúc mừng ĐH Hội LHTN 
huyện, tổng kết hoạt động hè… 

- Công tác chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn: Nhà trường luôn quan tâm đến các em học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn, luôn kết hợp với các tổ chức đoàn 
thể và các MTQ chăm sóc, giúp đỡ các em học sinh có 
điều kiện học tốt. Trong năm học qua, nhà trường nhận 
được sự quan tâm, hỗ trợ từ các tổ chức, mạnh thường 
quân, tổng số học bổng được trao cho học sinh năm học 
2023 – 2024 là 255 suất với tổng số tiền là: 186.900.000đ.  

Trong năm học 2024-2025 nhà trường tiếp tục phát 
huy và thực hiện:  

- Ứng dụng CNTT và công nghệ số trong dạy học và 
quản lý. 

- Nâng cao chất lượng dạy và học: Sử dụng các công 
cụ kỹ thuật số, phần mềm để nâng cao tính tương tác và 
hiệu quả trong giờ học; đổi mới PPDH. 

- Mô hình làm IMO: “Khử mùi nhà vệ sinh trường học; 
làm phân bón...”. 

- Phát triển văn hoá đọc và các câu lạc bộ hoạt động 
tại NNTT: CLB văn học, ngoại ngữ, TDTT, văn nghệ, khoa 
học. 

- Xây dựng cảnh quan nhà trường; trường học hạnh 
phúc. 

 

Không chỉ đẩy mạnh thi đua, làm tốt công tác tham gia quản lý, 
công đoàn trường còn đặc biệt coi trọng vai trò chăm lo đời sống vật 
chất tinh thần cho công đoàn viên. Công đoàn đã tham mưu, phối 
hợp với chuyên môn tìm nhiều biện pháp để phân công lao động hợp 
lý, thực hiện đầy đủ các tham chế độ, chính sách của nhà nước, đảm 
bảo đời sống chung cho công đoàn viên trong đơn vị. 100% CBVC, 
NLĐ được đóng BHXH, BHYT, BHTN đúng quy định. 

Công đoàn trường cũng đã phối hợp tốt công tác thăm hỏi, hiếu 
hỉ, trợ cấp, giúp đỡ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức cho 
công đoàn viên đi tham quan, du lịch, nghỉ mát, tổ chức sinh nhật. 
Công đoàn trường còn đặc biệt quan tâm tới hoạt động xã hội. Đã 
vận động cán bộ, đoàn viên ủng hộ “Quỹ tấm lòng vàng”, “Quỹ đền 
ơn đáp nghĩa”, “Quỹ bảo trợ trẻ em”, “Người cao tuổi” với số tiền 
hàng trăm triệu đồng; ủng hộ miền Trung:  

 

26,200,000 đồng, ủng hộ quỹ vacxin covid - 2021: 2,470,000 đồng, 
ủng hộ người dân ảnh hưởng bởi covid: 2,230,000 đồng.  



Ủng hộ kinh phí chống dịch trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu: 
33,360,000 đồng. Ủng hộ học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn: 
83,000,000 đồng. Ủng hộ giáo viên hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm 
nghèo: 53,000,000 đồng. Vận động hiến máu tình nguyện thường 
xuyên và đều đặn hằng năm.  

 

 

 

 



MÔN NGỮ VĂN 

 
Người ta bảo học văn là điều hạnh phúc, đó là điều có thực. 

Bởi vì văn chương là những con người, những quan niệm nhân 
sinh, những lời dạy bảo. Ta phải sống sao cho trọn đạo làm người, 
phải biết phân biệt rạch ròi yêu và ghét, phải biết những gì nên làm, 
có những gì phải tránh bởi cuộc đời không phải một chiều xoay. 
Bởi vì văn là tấm gương soi phản ánh những gì chân thực nhất. 
Không những thế văn còn là một thế giới đầy bí ẩn thôi thúc ta 
khám phá, tìm tòi. Văn còn gợi cho ta tình yêu cuộc sống và vươn 
tới tầm cao rộng của tình yêu: yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, yêu quê 
hương xứ sở. Vì thế, dạy văn chính là dạy đạo làm người, và ta sẽ 
dạy văn với phương châm: 

 

 

 

 
“Học văn là học để làm 

làm người 
Dạy văn là dạy đạo làm 

người” 
 

Đúng thế, bộ môn Ngữ văn không chỉ 
mang đến cho học sinh những kiến thức 
về văn chương mà còn bồi dưỡng tâm 
hồn, tình cảm cho các em. Qua các năm 
học đã có những học sinh đến với môn 
Văn bằng niềm đam mê và sự nỗ lực của 
cô trò, các em đã đạt được những thành 
tích qua các cuộc thi: 

 

 

 

 

THÀNH TÍCH HSG MÔN NGỮ VĂN 

 



 
* Năm học 2015 – 2016 đạt 1 HSG Ngữ văn  

cấp Huyện, Tỉnh: 
Đào Hoàng Trúc Phương – giải Khuyến khích cấp Huyện, 

  giải Ba cấp Tỉnh. 

 

 

  

  



 

 * Năm học 2016 – 2017 đạt 1 HSG Ngữ văn 
cấp Huyện, Tỉnh: 

Nguyễn Trúc Ngân – giải Khuyến khích cấp Huyện, 
giải 

Khuyến khích cấp Tỉnh. 
 
 

 

Em Nguyễn Trúc Ngân 

 

 

 

* Năm học 2019 – 2020 đạt 4 HSG Ngữ văn cấp 
Huyện: 

1. Trần Anh Kiệt – giải Ba cấp Huyện 

2. Nguyễn Ngọc Phương Uyên – giải Khuyến khích cấp Huyện 

3. Phan Ngọc Quỳnh Chi – giải Khuyến khích cấp Huyện 

4. Dương Thảo Ly – giải Khuyến khích cấp Huyện. 

  

 

 

 

 

  

  

 

 



  

  

  

Em Trần Anh 
Kiệt 

* Năm học 2020 – 2021 đạt 1 HSG Ngữ văn cấp 

Huyện, Tỉnh: 
Em Nguyễn Thái Duy – giải Khuyến khích cấp Huyện, giải Khuyến 
khích cấp Tỉnh và em Nguyễn Thái Duy đã chia sẻ: 

Sau bốn năm ngắn ngủi bên mái 
trường THCS Lê Quý Đôn đã để lại không 
ít kỷ niệm vui buồn trong tâm hồn em trên 
con đường học tập. Em là Nguyễn Thái 
Duy, học sinh lớp 9/6 và được biết đến là 
có năng khiếu với môn Ngữ văn. Em rất 
vinh dự được các giáo viên gửi gắm tin yêu, 
dìu dắt đến với cuộc thi học sinh giỏi môn 
Văn. Cuộc thi không những cho em biết 
thêm nhiều kiến thức, trải nghiệm cuộc 
sống mà còn góp một phần lớn vào việc xây 
dựng nên một con người trưởng thành.  

 

 

 

 
 



Qua cuộc thi, thứ em học không chỉ có là những kiến thức mới, 
những kiến thức nâng cao phù hợp với cuộc thi, mà còn là cách 
làm người. Biết suy nghĩ cho mai sau nhiều hơn, biết quan 
tâm đến người khác nhiều hơn, biết lo biết nghĩ, biết phải nỗ lực, 
biết phải quyết tâm, và tôi luyện ý chí. 

May mắn đã mỉm cười với em khi liên tiếp được chọn đến với 
Cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện và cấp tỉnh. Em cảm thấy vô cùng 
hạnh phúc khi cầm trên tay thành quả lao động trí óc mà bản thân 
đã nỗ lực đạt được. 

Qua cuộc thi, em muốn gửi lời cảm ơn đến với nhà trường, 
thầy cô, các bạn đã ủng hộ, tạo điều kiện, và luôn ở bên cạnh 
những lúc em thấy mệt mỏi và có phần áp lực. Và em xin được 
dành lời cảm ơn sâu sắc đến hai cô đã bồi dưỡng, tận tình, bảo 
ban và chỉ dạy hết mình cho em. Với cương vị là đàn anh đi trước 
đạt được các giải thưởng vinh dự em có đôi lời gửi đến những thế 
hệ sau những lời khuyên, những lời động viên rằng  là"Các em là 
những mầm non của đất nước, là những hạt nhân của khối nguyên 
tử giàu đẹp của quốc gia, cho nên hãy rèn luyện nhân phẩm, tu 
dưỡng đạo đức, ra sức học tập vì một quê hương, đất nước tươi 
đẹp. Là người có kinh nghiệm tham gia cuộc thi học sinh giỏi môn 
Văn anh muốn truyền cho các em những ngọn lửa lòng, những 
nguồn cảm hứng, những tư tưởng đẹp đẽ và bài học quý giá qua 
môn Văn. 

Con đường học vấn phía trước còn lắm gian nan và chông gai 
nhưng nếu ta không coi đó là gánh nặng tương lai, không coi đó là 
khó khăn mà biến thử thách làm cơ sở, làm bước tiến, làm kinh 
nghiệm cho sự nghiệp mai sau thì việc học mới trở nên một cách 
dễ dàng và tiếp thu nhanh chóng. Anh tin với nhiệt huyết của tuổi 
trẻ, với lòng khao khát chiến thắng bản thân và yêu quê hương, đất 
nước của các em thì hào quang của thành công sẽ sớm len lói trong 
trái tim ngoan cường của chính bản thân các em. Vì anh làm được, 
các em cũng sẽ làm được! 

 
 

 



ÔN TIẾNG ANH 
Trong mỗi phân môn giảng dạy đều có các bước đi 
khá chặt chẽ về mặt phương pháp giảng dạy, vì vậy,  
giáo viên có thể vận dụng các kỹ thuật giảng dạy 
linh hoạt theo nội dung và khối kiến thức của thức 
dậy việc cải tiến phương pháp giảng dạy của từng 

phân môn là một đề tài khá bao quát về mặt tâm sinh lý lứa tuổi. 
Nếu được học sinh trắc nghiệm mức độ lĩnh hội tri thức sau khi thử 
nghiệm các cải tiến khác nhau trình độ ngôn ngữ cần đạt chúng tôi 
đang từng bước thực hiện những phương pháp mới để truyền tải 
kiến thức ngoại ngữ cho học sinh và đạt hiệu quả trong tiếng Anh. 

 

Ban giám hiệu và Giáo viên tổ tiếng Anh 

Chúng tôi có sự quan tâm của Ban giám hiệu nhà trường, có 
lực lượng giáo viên tiếng Anh hùng hậu, nhiệt tình tâm huyết với 
nghề, với học sinh thân yêu. 

Ngoài ra chúng tôi luôn học hỏi kinh nghiệm của các bậc tiền 
bối, để trang bị thêm kiến thức và kinh nghiệm trong quá trình giảng 
dạy. 

 

M 



 Đội ngũ giáo viên 
không ngừng nâng cao 
trình độ nắm bắt kip thời 
các phương pháp giảng 
dạy nhằm nâng cao chất 
lượng học tập của học 
sinh, đặc biệt là phong 
trào mũi nhọn như bồi 
dưỡng học sinh giỏi. 

 
 

       Giáo viên về hưu (Cô Bên) và Giáo viên 

tiếng Anh 

 

  

Ngoài ra các em còn 
tham gia chương thi “ 
Vui hè Tiếng Anh” đạt 
kết quả đó là em  
Nguyễn Minh Trí (giải 
nhì) và Nguyễn Thành 
Luân (giải khuyến 
khích). 

 

Giáo viên và đội tuyển học sinh giỏi cấp 

tỉnh 

 

 

 

 



 

Em Nguyễn Minh Trí (giải nhì), em Nguyễn Thành Luân  

Hội thi “Hùng biện tiếng Anh” khối THCS của Huyện Vĩnh Cửu, 
em Nguyễn Thị Vân Nhi đạt xuất sắc giành giải Nhất. 

 

Em Nguyễn Thị Vân Nhi 

 

  



 

Em Nguyễn Thị Vân Nhi cùng các giáo viên và học sinh tham dự cuộc 
thi 

Các em đạt được kết quả cao đó là nhờ sự phối kết hợp chặt 
chẽ giữa gia đình và nhà trường, quý phụ huynh đã nhiệt tình giúp 
đỡ nhà trường trong công tác trồng người. 

 

Giáo viên -  Phụ huynh học sinh – Học sinh 
 
 



 

Giáo viên tiếng Anh cùng đồng nghiệp 
 

 

Giáo viên tiếng Anh cùng đồng nghiệp  

Bên cạnh tham gia côn tác giảng dạy, giáo viên tiếng Anh còn tham 
gia các hoạt động ngoại khóa do công đoàn phối hợp nhà trường 
tổ chức. 

 

 



ÔN HÓA 
 

 

Em Nguyễn Thị Bình - 

cựu học sinh trường 

THCS Lê Quý Đôn năm 

học 2017-2018 (đứng 

thứ 3 từ trái sang)Giải 2 

môn Hóa cấp huyện  

- Giải 1 môn Hóa cấp 
tỉnh  

- Hiện đang là sinh 
viên trường Đại Học Y 
dược TPHCM. 

 

Em Dương Thúy Vân - 
cựu học sinh trường 
THCS Lê Quý Đôn năm 
học 2015 -2016 

• Giải 2 môn Hóa cấp 
huyện  

• Giải 2 môn Hóa cấp tỉnh  

Hiện đang du học tại nước 
ngoài. 

 

 
 

 

 

Em Hoàng Xuân Mai  cựu học sinh trường THCS Lê Quý Đôn 

năm học 2018 -2019: 

M 



• Giải 2 môn Hóa cấp huyện  

• Giải 1 môn Hóa cấp tỉnh  

•  Đã thi đậu và học tại trường Phổ thông năng khiếu TPHCM. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ÔN VẬT LÝ 
- Năm học 2008-2009 đạt 3 giải học sinh giỏi 
cấp Tỉnh:  

      Em Vũ Ngọc Nam - giải Ba  

      Em Dương Trường Giang Nam - giải Ba  

M 



Em Trần Hoài Nam - giải Ba  

- Năm học 2009-2010 đạt 1 giải học sinh giỏi cấp Tỉnh  

Em Vũ Xuân Tiến - giải Nhì  

- Năm học 2010-2011 đạt 2 giải học sinh giỏi cấp Tỉnh 

Em Nguyễn Ngọc Huy - giải Ba  

Em Nguyễn Xuân Quý - giải Ba 

- Năm học 2011-2012 đạt 2 giải học sinh giỏi cấp Tỉnh  

Em Đặng Hoàng Dương - giải Nhì  

Em Lê Minh Trí - giải Nhì  



 

Hình ảnh em  Lê Minh Trí 

 

- Năm học 2012-2013 hai giải học sinh giỏi cấp Tỉnh  

Em Hoàng Hiệp - giải Nhất  

Em Nguyễn Văn Tùng - giải Ba  



- Năm học 2013-2014 : 2 giải học sinh giỏi cấp Tỉnh  

Em Nguyễn Bá Huy giải Ba  

Em Nguyễn Ngọc Nhi giải khuyến khích. 

- Năm học 2014- 2015: 1 giải học sinh giỏi cấp Tỉnh  

Em Nguyễn Minh Đức - giải Nhất 

- Năm học 2015-2016 đạt 2 giải học sinh giỏi cấp Tỉnh  

Em Đỗ Minh Quân - giải Ba  

Em Nguyễn Đặng Phú Thịnh - giải khuyến khích  

Em Thịnh thi đậu vào lớp chuyên Lý Lương Thế Vinh 

 

Hình ảnh em Đỗ Minh Quân (trái) và em Phan Trọng Hoàng 

 

 

- Năm học 2016-2017 đạt 2 giải học sinh giỏi cấp Tỉnh  

Em Trần Hiệp Hưng - giải Ba 
Em Nguyễn Minh Công - giải khuyến khích  



 

Hình ảnh đội tuyển HSG 2016-2017 

- Năm học 2017-2018 đạt 5 
giải học sinh giỏi cấp Tỉnh  

Em Bùi Thiên Ân - giải Nhì  
Em Trần Minh Hiếu - giải Nhì  
Em Nguyễn Minh Hiếu - giải Nhì 
Em Nguyễn Văn Huy - giải Ba 
Em Lê Minh Thuận - giải Ba. 

- Năm học 2018-2019 đạt 2 giải 

học sinh giỏi cấp Tỉnh  

Em Nguyễn Minh Quân - giải Nhì 
Em Lê Đỗ Minh Quân - Giải Ba 
Em Lê Đỗ Minh Quân  thi đậu 

vào lớp chuyên Lý trung học phổ 

thông chuyên Lương Thế Vinh. 

 

Hình ảnh em Lê Đỗ Minh Quân  (bìa phải) 

 

- Năm học 2019-2020 không tổ chức thi học sinh giỏi cấp 

Tỉnh, có 4 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp huyện  

Em Vũ Anh Đức - giải Nhì  

Em Nguyễn Văn Trung - giải Ba  

Em Ngô Kim Phượng - giải khuyến khích  

Em Nguyễn Hoàng Quân - giải khuyến khích 



 

Hình ảnh đội tuyển HSG vật lí 2019-2020 

- Năm học 2020-2021 đạt 2 giải học sinh giỏi cấp Tỉnh  

Em Phạm Tuấn Kiệt - giải Ba 

Em Lê Ngọc Quang - giải Ba  

Cả hai em đều thi đậu vào lớp chuyên Lý  
trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh. 

 

 

 

 

 

ÔN THỂ DỤC 
THÀNH VIÊN TRONG BAN HUẤN LUYỆN 

ĐỘI TUYỂN THỂ DỤC THỂ THAO NHÀ 

TRƯỜNG QUA CÁC NĂM HỌC 2003 ĐẾN NAY 

1. Cô Nguyễn Thị Dáng 

2. Cô Nguyễn Thị Xoa 

3. Cô Lưu Thị Thanh Huyền 

4. Thầy Nguyễn Văn Thám 

M 



5. Thầy Võ Đình Phú 

6. Thầy Hồ  Công Hoàng 

Thầy cô đã huấn luyện ra nhiều vận động viên đạt danh hiệu 

cao các cấp qua nhiều năm. 

Tất cả thầy cô đều tham gia huấn luyện và nhận giấy khen của 
ngành qua các giải Hội khỏe Phù Đổng; Đại hội thể dục thể thao 
cấp thị trấn, huyện... 

 

 

 

 
 

THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU CỦA HỌC SINH TỪ NĂM 

2003 ĐẾN NAY 
Huy chương Quốc Gia: Hơn 30 huy chương các loại. 
Huy chương cấp tỉnh: Hơn 500 các loại. 
Các em thường xuyên đạt huy chương ở các cấp như: Võ Anh 

Dũng, Phạm Thị Thùy Linh và Đặng Tú Thục Đoan (Cầu lông); 
Huỳnh Lê Tuyết Nga và Nguyễn Thị Quỳnh Anh (Đá cầu); Nguyễn 
Thị Hồng Anh (Võ cổ truyền); Nguyễn Anh Tuấn (Bơi lội); Lã Thị Yến 
Vy, Hồ Nhật Huy (Điền kinh); Hoàng Trường An, Phạm Thị Cẩm 
Tiên..(Aerobic). Ngoài những học sinh trên còn rất nhiều học sinh 
khác đạt giải cao. 



HUYỆN KỂ VỀ NHỮNG BUỔI THI ĐẤU GIẢI 
Trong quá trình luyện tập và thi đấu tôi rất nhớ những kỉ niệm 
như câu chuyện về các em học sinh sau: 

Em Lã Thị Yến Vy (môn Điền kinh) với thân người 

nhỏ nhắn, tính tình hiền lành điềm tĩnh, nụ cười dễ mến. Năm 2010 
để tập luyện cho giải điền kinh tỉnh 30/4 với cự ly 4Km. Trong các 
buổi tập thầy thường cho thi đấu với các bạn nam trong nhóm như 
anh Long, Tùng, Tuấn lúc bấy giờ các anh to cao mà cũng phải nể 
em ấy một phần. Kết quả tập luyện cho thời gian dài vất vả, những 
giọt mồ hôi đã đổ, kết quả nhận lại em đã đạt thành tích giải Nhì cấp 
tỉnh 4Km. 

 
Ảnh: Lã Yến Vy (thứ 3 từ phải sang) 

 

Em Nguyễn Thị Hồng Anh (môn Võ cổ truyền) 

C 



  Tục ngữ có câu: “Con 
nhà tông không giống 
lông cũng giống cánh”. 
Xuất thân trong gia đình 
có bố mẹ hoạt động 
trong ngành thể thao. Vì 
vậy, em sớm đã được 
tập luyện cùng với bố khi 
còn nhỏ. Em nói: Lúc 
đầu em còn chưa đam 
mê, dần dần lớn lên em 
hiểu và yêu thích không 
thể tách rời với võ.  

  Hiện nay em đạt rất 
nhiều huy chương từ 
cấp tỉnh đến cấp Quốc 
gia. 

 
Học sinh: Nguyễn Thị Hồng Anh (môn Võ cổ truyền) 

 

Em Trần Thị Ngọc Huyền (Môn Karate) 

Tôi còn nhớ năm đó khi dạy em môn Karate 2006. Mỗi lúc mẹ chở 

tới lớp võ học là em đem theo bánh và luôn không quên mời thầy ăn 

cùng. Hiện nay em đang học trong ngành y. Trong quá trình luyện 

tập thi đấu em luôn hết mình tập luyện, không lơ là trong buổi tập. 

Lớp võ lúc ấy lớp tầm khoảng 50 võ sinh các lứa tuổi khác nhau. Nên 

các buổi thi đấu thầy đều chọn đấu với các bạn nam cùng trang lứa. 

Tuy mỗi trận thi đấu bầm tím hết chân tay nhưng vẫn không chịu 

thua, cố gắng tiếp tục tập luyện để có kết quả cao. 

 

 
 



 

Ảnh: Trần Thị Ngọc Huyền giải nhất môn Karate 

 

THÀNH LẬP CÁC CÂU LẠC BỘ THỂ THAO 

TRONG NHÀ TRƯỜNG 
Với nhiệm vụ là tổ phó tổ thể dục nhạc họa, cô Nguyễn Thị Xoa 

sẽ tham mưu với Ban giám hiệu thành lập các Câu lạc bộ trong nhà 
trường các môn cho thời gian tới: Bóng đá, bóng chuyền, bi sắt, 
cầu lông, đá cầu, võ Karate.  Bản thân cô luôn nhận thức vai trò 
trách nhiệm của mình và luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ 
của các cấp giao, gương mẫu tận tụy với công việc HLV. Trong vai 
trò huấn luyện cô luôn ý thức được tinh thần trách nhiệm, luôn tìm 
tòi học hỏi rút kinh nghiệm, tìm ra những mặt mạnh, mặt yếu để 
đưa vào công tác huấn luyện đạt hiệu quả cao.  

Đây là sân chơi lành mạnh cho các em tránh xa tệ nạn xã hội, 
là niềm tin vững chắc cho các bậc phụ huynh khi gửi con em tham 
gia tập luyện. 

  

 
 

 

 

  



 
Ảnh: Giải bóng đá cấp trường 

 

Ảnh: Học sinh tham gia tập luyện Câu lạc bộ Karate ngoài nhà trường. 
 

.  

  



ÔN SINH HỌC 
Cùng với sự tâm huyết của các giáo viên bộ môn, 
hoạt động của nhóm Sinh học đã góp phần vào 
công cuộc đổi mới PPDH, hình thức tổ chức dạy 

học, xây dựng Trường học thân thiện – Học sinh tích cực của nhà 
trường. Nhóm đã thực hiện nhiều chuyên đề cấp trường, liên 
trường, cấp huyện cũng như tham gia thực hiện chuyên đề cấp tỉnh 
để chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu học hỏi những sáng kiến hay, góp 
phần nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học bộ môn. Đội tuyển 
học sinh giỏi bộ môn cũng đạt được nhiều thành tích cấp huyện và 
cấp tỉnh. Một số hoạt động nổi bật của nhóm trong các năm qua:  

Các giáo viên đã tham gia công tác bồi dưỡng đội tuyển 
Học sinh giỏi  

môn Sinh học qua các năm  

Đội tuyển lý thuyết  Đội tuyển thực hành 

1) Thầy Trần Anh Huy 
2) Cô Dương Thị Thu Hà 
3) Cô Trần Thị Diệu Thu 

 1) Thầy Trần Anh Huy 
2) Cô Dương Thị Thu Hà 
3) Cô Bùi Thị Minh 
4) Cô Võ Thị Tuyết Hoa 

Một số học sinh đạt giải cao trong Hội thi Học sinh giỏi  
cấp Huyện, cấp Tỉnh tiêu biểu qua các năm 

 
 Em Phạm Thị Kim Anh – Giải Nhất cấp Huyện. 
 Em Nguyễn Khổng Tú – Giải Khuyến khích 
cấp Huyện 

 

 
Em Hoàng Thị Thủy 
Tiên – Đạt giải Nhất 
cấp Huyện, giải III cấp 
Tỉnh 

 

 M 



 
Em Trần thị Liên– Đạt 
giải cấp Huyện, giải III 
cấp Tỉnh 

 
Em Trần Hồ Vĩnh Lợi – 
Đạt giải Khuyến khích 
cấp Huyện, Khuyến 
khích cấp Tỉnh 

 
Em Mai Thị Tú Quyên– 
Đạt giải Khuyến khích 
cấp Huyện, Khuyến 
khích cấp Tỉnh 

 

HÌNH ẢNH CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC BỘ MÔN SINH 
HỌC 

 
HS tự học nhóm với Bản đồ tư duy trong môn Sinh học 

  
HS tham gia học tập trong tiết học Sinh học 7 tại trường THCS Lê Quý Đôn (Cơ 

sở cũ) 29/12/2018 

 



 

  

Hoạt động nhóm trong tiết học Chủ đề môn Sinh học 7 tại trường THCS 
Lê Quý Đôn (Cơ sở cũ) 05-08/10/2018 

 

Hoạt động nhóm trong tiết học Chủ đề môn Sinh học 7 tại trường THCS 
Lê Quý Đôn (Cơ sở cũ) 05-08/10/2018 

 
Hoạt động nhóm trong tiết học Chủ đề môn Sinh học 7 tại trường 

THCS Lê Quý Đôn (Cơ sở cũ) 
15/10/2018 

 
 

  

  
 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

      

 

 



 

Ĩ thuật 
 

Vào một ngày đầu đông trong cái se se lạnh 
của gió đầu mùa, cuốn kỷ yếu chào mừng kỷ 
niệm ngày thành lập Trường Trung học Cơ Sở 
Lê Quý Đôn đã hoàn thành. qua các  trang 
giấy, cuốn kỷ yếu đã kể những câu chuyện về 

"hành trình thầy và trò gắn kết với nhau qua các năm học và các 
cuộc thi vẽ đã đạt nhiều thành tích  cao". Đó là những hình ảnh gợi 
về người "nhen lửa" trong những buổi đầu khó khăn; chuyện những 
người "truyền lửa", thắp sáng ước mơ và khát vọng tri thức cho 
những tài năng tương lai. Từ ngôi nhà chung này, hàng ngàn "ngọn 
lửa" đã được thắp lên và đang tỏa sáng khắp mọi miền tổ quốc để 
làm rạng danh truyền thống hiếu học và khả năng sáng tạo của các 
em trong các cuộc thi. 

Đó còn là câu chuyện của những người ở lại hôm nay, cứ mỗi 
năm, mỗi mùa lại lặng thầm tiếp tục "nhen" và "truyền lửa", ngọn 
lửa của trái tim và khối óc, đam mê và sáng tạo, của những cống 
hiến và nỗ lực quên mình, của sự bao dung và tha thứ... với bao 
thế hệ học trò.  

Hi vọng với cuốn kỷ yếu này, chúng ta sẽ có dịp hiểu hơn về 
đồng nghiệp, về thầy cô, bạn bè và mái trường của mình. Hành 
trình những người "truyền lửa" đã đi qua và hành trình đó sẽ còn 
được các thế hệ hôm nay tiếp bước mãi mãi. Thành công của mỗi 
chúng ta hôm nay cần phải nỗ lực hơn nữa để vượt qua những giới 
hạn của bản thân bởi lẽ sự sáng tạo bao giờ cũng cần đến lửa trái 
tim. 

M 



 

 

 

Hình ảnh các em tham gia các cuộc thi Đạt các giải cao 

 



 
 

 

 

Ngoài việc hướng dẫn các em tham gia các cuộc thi Thầy Lê Nguyên 
Khoa còn tham gia các cuộc hội thảo về Thay sách và các phương 
pháp học mới cho bộ môn Mĩ thuật. 

 



Hướng dẫn các em tham gia các cuộc thi và đạt thành tích cao đặt 
biệt là các cuộc thi do Khu Bảo Tồn tổ chức: 

  

 

 

 

Thầy Lê Nguyên Khoa Tham Gia các cuộc thi Vẽ tranh về môi 
trường và đạt được thành tích cao: 

 



   

 

 

 



  

 



  

 

Em Đinh Lê Nhật Đan và em Quỳnh Trâm được sự hướng dẫn 
nhiệt tình của Thầy đã đạt giải Nhất cuộc thi vẽ tranh bảo vệ môi 
trường do Huyện đoàn tổ chức. 

 

Các em học sinh tham gia các Cuộc thi vẽ tranh cổ động và Vẽ tranh 
hè đạt giải cao (Giải Nhì vẽ tranh chủ đề An toàn giao thông, giải Ba 
vẽ tranh hè 2023) dưới sự hướng dẫn của cô Phan Tú Quỳnh – Giáo 
viên Mĩ thuật. 

 

 



MỘT SỐ HÌNH ẢNH DẠY HỌC MỘT SỐ BỘ 

MÔN KHÁC 

Môn Khoa học Tự nhiên 

 

Môn Công nghệ 

 



 

Môn Giáo dục Công dân  

 

Môn Hoạt động trải nghiệm & hướng nghiệp 

 

 

 



 

 

 

HOẠT ĐỘNG THAM GIA CÁC HỘI THI  

DÀNH CHO HỌC SINH 
CUỘC THI KHOA HỌC KĨ THUẬT DÀNH CHO HỌC SINH 

TRUNG HỌC 
& CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG 

 

Nhà trường luôn quan tâm và tạo điều kiện cho giáo viên, học sinh 
được tham gia các sân chơi về sáng tạo khoa học kĩ thuật. Vì vậy, 
các em học sinh đã thành lập các nhóm nghiên cứu, tham gia các 
hội thi đạt được nhiều thành tích các cấp.  

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 



Em Hà Hoàng Phát và 
em Hoàng Trường An 
với sản phẩm : Giấy đo 
độ hàn the trong thực 
phẩm Đạt giải khuyến 
khích cấp huyện.  

 

 

 

 
 
Em Nguyễn Việt Tiến và 
em Đinh Lê Nhật Quỳnh 
với sản phẩm : Bảng 
điểm danh thông minh.  
Đạt giải nhì cấp huyện. 

 
 

 

 


